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(Kèm theo Công văn số 7494/BGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học
 năm học 2016 - 2017
	TT
	Nội dung
	Khóa học/năm tốt nghiệp (TN  năm học 2015 - 2016)
	Số sinh viên nhập học năm 2016
	Số sinh viên tốt nghiệp (tính năm học 2015 - 2016)
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp  có việc làm sau 1 năm ra trường 

	
	
	
	
	
	Loại Xuất sắc
	Loại giỏi
	Loại khá
	

	I.
	Đại học chính quy
	
	414
	246
	0.81
	24.4
	70.3
	80(%)

	1.
	Chương trình Chuẩn
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ngành Luật học (Chương trình đào tạo chính quy hệ chuẩn)
	QH2012;

QH2011;

QH2010;


	386
	173
	
	13.9
	80.3
	80(%)

	
	Ngành Luật học (Hệ đào tạo văn bằng 2 )
	2015-2016
	55
	142
	0
	1
	85
	100(%)

	
	Ngành Luật học (Hệ đào tạo văn bằng kép)  
	2015-2016
	69
	34
	0
	10
	90
	80(%)

	1.2
	Ngành Luật kinh doanh
(chương trình đào tạo chính quy hệ chuẩn)
	QH2012;

QH2011;

QH2010;
	
	60
	
	41.7
	56.7
	80(%)

	
	Ngành Luật kinh doanh
( hệ đào tạo văn bằng kép)
	2015-2016
	7
	5
	0
	5
	95
	80(%)

	2.
	Chương trình Chất lượng cao
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành Luật học (Chương trình đào tạo chính quy hệ CLC)
	QH2012;

QH2011;

QH2010
	28
	13
	15.4
	84.6
	
	95(%)

	II.
	Đại học 

(hệ Vừa làm vừa học)
	2015-2016
	79
	163
	0
	0
	100%
	90%

	III.
	Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Chương trình Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
	2015-2016
	31
	77
	0
	57,14
	41,56
	100%

	1.2
	Luật hiến pháp và Luật HC
	2015-2016
	31
	0
	0
	0
	0
	100%

	1.3
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	2015-2016
	63
	80
	1,25
	30,00
	53,75
	100%

	1.4
	Luật hình sự và tố tụng hình sự
	2015-2016
	54
	190
	0
	16,84
	74,74
	100%

	1.5
	Luật kinh tế 
	2015-2016
	73
	130
	1,54
	23,08
	60,77
	100%

	1.6
	Luật quốc tế
	2015-2016
	21
	43
	0
	4,65
	51,16
	100%

	1.7
	Luật biển và quản lý biển 
	2015-2016
	9
	0
	0
	0
	0
	100%

	1.8
	Pháp luật về quyền con người
	2015-2016
	16
	04
	0
	50.00
	50.00
	100%

	1.9
	Luật hình sự và tố tụng hình sự (đào tạo tại Hải Phòng)
	
	39
	0
	0
	0
	0
	

	1.10
	Luật kinh tế theo định hướng ứng dụng (đào tạo tại Lai Châu)
	2015-2016
	26
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Chương trình Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	CN. Lí luận và lịch sử NN và PL
	2015-2016
	09
	5
	
	
	
	100%

	2.2
	CN. Luật hình sự sự và tố tụng hình sự
	2015-2016
	06
	5
	
	
	
	100%

	2.3
	CN. Luật kinh tế
	2015-2016
	07
	3
	
	
	
	100%

	2.4
	CN. Luật quốc tế
	2015-2016
	03
	3
	
	
	
	100%


	Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)
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